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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM MỸ 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 52/2021/HS - ST    

Ngày: 26 - 5 - 2021. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Lê Đức Dũng 

                                Bà Lữ Kim Hằng 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đoàn Thị Bích – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Tòa 

án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số 42/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2021/QĐXXST-HS ngày 10/5/2021 đối 

với các bị cáo:  

1. Nguyễn Sỹ T; Sinh năm: 1998; Nơi sinh: Đồng Nai; Hộ khẩu thường 

trú: xóm Đ, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Chỗ ở: ấp A, xã S, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: làm rẫy; trình độ học vấn: 10/12; con ông: Nguyễn Sỹ M, sinh năm 1971 

và bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1973; bị cáo là con lớn trong gia đình có 02 anh 

em; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 21/01/2021 đến ngày 29/01/2021 và được áp 

dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/02/2021 đến nay. 

2. Ngô Văn L; Sinh năm: 1996; Nơi sinh: Đồng Nai; Hộ khẩu thường trú: 

ấp A, xã S, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở: ấp A, xã S, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa; 

Nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Ngô Văn L, sinh năm 

1975 và bà: Võ Thị Mỹ L, sinh năm 1976; Vợ: Nguyễn Thị D, sinh năm 1998 

(đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2019; bị cáo là con lớn trong gia đình có 03 anh 

em; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 21/01/2021 đến ngày 29/01/2021 và được áp 
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dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/02/2021 đến nay. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Hồ Thị Ngọc Đ, sinh năm 

1970. 

Địa chỉ: xã K, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Người làm chứng: Anh Phan Văn L, sinh năm 2001 

Địa chỉ: ấp L, xã X, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

(Các bị cáo có mặt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do cần pháo nổ sử dụng và bán lại cho người khác để kiếm lời nên Nguyễn 

Sỹ T tìm hiểu và biết Ngô Văn L có bán pháo nổ. Khoảng 15 giờ ngày 

21/01/2021, T sử dụng Facebook tên “T Kelley” liên lạc đến tài khoản facebook 

của Ngô Văn L để mua 08 hộp pháo nổ loại 36 trị giá 6.400.000đồng, hai bên 

thỏa thuận trả tiền sau. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, T điều khiển xe mô tô 

biển số 72K4 – 7177 mượn của Nguyễn Sỹ T chở số pháo trên về nhà cất giữ. 

Khi đang điều khiển xe trên đoạn đường thuộc ấp , xã S, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai thì bị Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện bắt quả tang. 

Quá trình điều tra L khai vào khoảng tháng 12/2020, L lên mạng tìm mua 

09 hộp pháo hoa nổ với giá 640.000đồng/hộp của một đối tượng không rõ nhân 

thân, lai lịch để sử dụng và bán kiếm lời. Quá trình cất giấu đã hư hỏng 01 hộp 

pháo nên đã ném bỏ. Ngày 21/01/2021 đã bán số pháo trên cho T. 

Tại kết luận giám định số 795/C09B ngày 29/01/2021, Phân viện khoa học 

hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận 08 khối hộp hình chữ nhật có kích 

thước 13,5cmx13,5cmx10cm) có ký hiệu “Happy CityA8412”, bên trong mỗi 

khối có chứa 36 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm, gửi giám 

định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt, bay lên cao, phát nổ và phát ra ánh 

sáng màu. Tổng khối lượng là 9,8kg. 

Tang vật thu giữ:  

+ 01 thùng giấy carton được niêm phong, bên trên mặt thùng giấy carton có 

dấu đỏ của  Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, bên trong 

có chứa 05 khối hộp hình chữ nhật có kích thước 13,5cmx13,5cmx10cm) có ký 

hiệu “Happy CityA8412”, bên trong mỗi khối có chứa 36 ống giấy hình trụ tròn 

dài 10cm, đường kính 2,3cm. Khối lượng còn lại 6,1kg. 

+ 01 bao cám màu trắng nhãn hiệu Hi-GRO556. 

+ 01 điện thoại di động màu đen hiệu Samsung A71. 

Tại bản Cáo trạng số: 46/CT-VKS ngày 23/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cẩm Mỹ đã truy tố bị cáo Nguyễn Sỹ T và Ngô Văn L về tội “Buôn bán 
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hàng cấm” quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 190 - Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ giữ nguyên 

bản Cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 190, điểm i, s, khoản 1, Điều 51 - 

BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ T 

và bị cáo Ngô Văn L mỗi bị cáo từ 14 tháng đến 16 tháng tù. 

- Về vật chứng vụ án: tịch thu tiêu hủy: 

 + 01 thùng giấy carton được niêm phong, bên trên mặt thùng giấy carton 

có dấu đỏ của  Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, bên 

trong có chứa 05 khối hộp hình chữ nhật có kích thước 13,5cmx13,5cmx10cm) 

có ký hiệu “Happy CityA8412”, bên trong mỗi khối có chứa 36 ống giấy hình 

trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm. Khối lượng còn lại 6,1kg. 

+ 01 bao cám màu trắng nhãn hiệu Hi-GRO556. 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động màu đen hiệu 

Samsung A71. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai nhận 

của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm 

chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Cụ thể, 15 giờ ngày 

21/01/2021, T sử dụng Facebook tên “T Kelley” liên lạc đến tài khoản facebook 

của Ngô Văn L để mua 08 hộp pháo nổ loại 36 trị giá 6.400.000đồng, mục đích 

về bán lại cho người khác kiếm lời, hai bên thỏa thuận trả tiền sau. Đến khoảng 

19 giờ cùng ngày, T điều khiển xe mô tô biển số 72K4 – 7177, là xe của Nguyễn 

Sỹ T (em T) mượn của bà Hồ Thị Ngọc Đ chở số pháo trên về nhà cất giữ. Khi 

đang đi trên đoạn đường thuộc ấp A, xã S, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì bị 

Công an huyện Cẩm Mỹ phát hiện bắt quả tang, tổng khối lượng là 9,8kg, sau 

giám định khối lượng còn lại 6,1kg. 

Hành vi của bị cáo T và L đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” 

theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 190 - BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng 

quy định của pháp luật.  

[2] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương. Các bị cáo đều có trình độ, nhận thức được sự nguy hiểm, 

tác hại của pháo nổ cũng như việc Nhà nước tuyên truyền, nghiêm cấm việc tàng 

trữ, buôn bán và mức hình phạt rất nghiêm khắc nhưng vì lợi ích cá nhân vẫn bất 
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chấp và thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, cần có mức án nghiêm để răn đe, 

giáo dục các bị cáo và tuyên truyền, giáo dục chung trong quần chúng nhân dân.  

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải được quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 – BLHS.  Riêng bị cáo T có 

ông ngoại là Nguyễn Viết L được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất; giấy 

chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến; bà ngoại là Lê Thị V được tặng giấy 

chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến; mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H bị bệnh, 

bị cáo là lao động chính được quy định tại khoản 2 Điều 51 – BLHS và các bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng.  

[4] Về vật chứng vụ án: cần tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 thùng giấy carton được niêm phong, bên trên mặt thùng giấy carton có 

dấu đỏ của  Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, bên trong 

có chứa 05 khối hộp hình chữ nhật có kích thước 13,5cmx13,5cmx10cm) có ký 

hiệu “Happy CityA8412”, bên trong mỗi khối có chứa 36 ống giấy hình trụ tròn 

dài 10cm, đường kính 2,3cm. Khối lượng còn lại 6,1kg. 

+ 01 bao cám màu trắng nhãn hiệu Hi-GRO556. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động màu đen hiệu Samsung 

A71. 

[5] Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST. 

[6] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, 

điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử: đúng quy định của pháp luật. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ về việc áp 

dụng điểm i, khoản 1, Điều 52 – BLHS đối với các bị cáo là chưa phù hợp vì 

đây là tội nghiêm trọng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 190; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 38; 

khoản 1 Điều 47- Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với 

bị cáo Ngô Văn L; Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 190; điểm s, khoản 1, 

khoản 2, Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 47- Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Sỹ T; Áp dụng Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Sỹ T, Ngô Văn L phạm tội “Buôn bán 

hàng cấm”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Sỹ T 01 (một) năm tù, thời hạn tù kể từ ngày bắt 

vào trại thi hành án (có trừ đi thời gian bắt tạm giữ từ ngày 21/01/2021 đến ngày 

29/01/2021). 
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Xử phạt: Bị cáo Ngô Văn L 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù, thời hạn tù 

kể từ ngày bắt vào trại thi hành án (có trừ đi thời gian bắt tạm giữ từ ngày 

21/01/2021 đến ngày 29/01/2021). 

Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy: 

 + 01 thùng giấy carton được niêm phong, bên trên mặt thùng giấy carton 

có dấu đỏ của  Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, bên 

trong có chứa 05 khối hộp hình chữ nhật có kích thước 13,5cmx13,5cmx10cm) 

có ký hiệu “Happy CityA8412”, bên trong mỗi khối có chứa 36 ống giấy hình 

trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm. Khối lượng còn lại 6,1kg. 

+ 01 bao cám màu trắng nhãn hiệu Hi-GRO556. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động màu đen hiệu Samsung 

A71. 

(Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Cẩm Mỹ và Công an huyện Cẩm Mỹ ngày 23/4/2021). 

3. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí HSST. 

4. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Các bị cáo được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  Riêng người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt, thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hợp lệ. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Cẩm Mỹ; 

- Công an huyện Cẩm Mỹ; 

- THADS huyện Cẩm Mỹ; 

- Trại tạm giam Công an huyện Cẩm Mỹ; 

- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HS; THA.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          

 

 

 

 

                      Nguyễn Thị Hải Yến 
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